Phụ lục

(Kèm theo Thông tư số…./TT-BDG&ĐT ngày….tháng….năm 2011

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Mẫu số 1:  Tờ trình

	HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG

DANH HIỆU NGND-NGƯT

..............................................

Số: ………………………..
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                   ............, ngày……. tháng…….. năm 20….….


TỜ TRÌNH

Đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
      Kính gửi: Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú  

   .................................................................................................................................................         

C¨n cø LuËt Thi ®ua, Khen th­ëng ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thi ®ua, Khen th­ëng ngµy 14 th¸ng 6 n¨m 2005;

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 42/2010/N§-CP, ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2010 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt Thi ®ua, Khen th­ëng vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt Thi ®ua, Khen th­ëng;

Căn cứ Thông tư số……../2011/TT-BGDĐT, ngày……… của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú;
Hội đồng Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.......................................đã họp ngày…...tháng…... năm 20…......căn cứ vào tiêu chuẩn và quy trình xét tặng, kính đề nghị Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú cấp…….. xét, trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu:  
1. Nhà giáo Nhân dân cho:........... người.
2. Nhà giáo Ưu tú cho:..................người
(có danh sách và hồ sơ kèm theo)


	
	TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH

(chữ ký, dấu của cơ quan (1)
Ghi rõ họ tên và chức danh)




Mẫu số 2:  Danh sách kèm theo tờ trình
        TÊN CƠ QUAN (1)
   HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG

DANH HIỆU NGND-NGƯT
…………………………………………
DANH SÁCH

Các cá nhân được đề nghị tặng thưởng

danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
(Kèm theo Tờ trình số………ngày……..tháng…....năm……..của…………….)
A. Nhà giáo Nhân dân:

1. ………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………….…….
B. Nhà giáo Ưu tú:

1. ………………………………………………………………………………………..……..
2. …………………………………………………………………………………………..…..
                  Danh sách trên có……Nhà giáo Nhân dân và ……..Nhà giáo Ưu tú.
Lưu ý: Ghi rõ học hàm, học vị, họ và tên, chức danh, đơn vị công tác.
Mẫu số 3:  Biên bản kiểm phiếu bầu NGND, NGƯT

	HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG

DANH HIỆU NGND-NGƯT

..............................................



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                   ............, ngày……. tháng…….. năm 20........


BIÊN BẢN VÀ KẾT QUẢ BỎ PHIẾU BẦU

DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
1- Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú ..............được thành lập theo quyết định số: …….....ngày.......tháng......năm …….........của ..........................
2- Hội đồng họp ngày..............tháng.............năm 20............ xét đề nghị tặng thưởng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.

3- Số thành viên được bầu vào ban kiểm phiếu: ................. người, gồm các ông (bà) sau:

- Trưởng ban kiểm phiếu: ......................................................................................................................... 
- Các uỷ viên: 1............................................................................................................................................

      2............................................................................................................................................


      3............................................................................................................................................

                4............................................................................................................................................


     …...........................................................................................................................................
4- Tổng số thành viên trong Hội đồng theo quyết định: ......................... người.


- Số thành viên Hội đồng tham gia bỏ phiếu: .................................. người


- Số thành viên Hội đồng không tham gia bỏ phiếu: ................... người.

Lý do: ..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

- Số phiếu phát cho các thành viên Hội đồng: ................................ phiếu


- Số phiếu thu về hợp lệ: 



.................................. phiếu 


- Số phiếu thu về không hợp lệ: .

.................................. phiếu.

5- Số nhà giáo trong danh sách bỏ phiếu xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân: .................người, Nhà giáo Ưu tú:............... người
6- Kết quả kiểm phiếu bầu danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú:

(Ghi đủ số nhà giáo trong danh sách bỏ phiếu, xếp thứ tự theo số phiếu từ cao - thấp; Nhà giáo nhân dân đến Nhà giáo ưu tú)

	Số

TT
	Họ và tên

Năm sinh
	Chức vụ - Nơi công tác
	Số phiếu đạt
	Tỷ lệ

% 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


( Tỷ lệ % = Số phiếu đạt / Tổng số thành viên trong quyết định thành lập Hội đồng).

7- Số Nhà giáo có số phiếu đạt từ 90% tổng số thành viên Hội đồng trở lên: ........ người.

CÁC UỶ VIÊN BAN KIỂM PHIẾU


        TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

        (Ký ghi rõ họ và tên) 


           (Ký ghi rõ họ và tên)
Lưu ý: Mẫu dùng cho cả 2 phiên họp Hội đồng

Mẫu 1.4 – Báo cáo quá trình xét phong tặng danh hiệu NGND, NGƯT

	HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG

DANH HIỆU NGND-NGƯT

..............................................


Số: ……../BC- ………
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                   ............, ngày     tháng     năm 20......


BÁO CÁO QUÁ TRÌNH XÉT PHONG TẶNG 
DANH HIỆU  NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
Kính gửi: Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

.......................................................................................................


- Thực hiệu thông tư số .........../2011/TT-BGDĐT ngày ......../......../20.... của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú ................................................................ đã triển khai các bước theo quy định, kết quả như sau:

I- Thành lập Hội đồng - Phổ biến Thông tư hướng dẫn:

- Quyết định thành lập Hội đồng số ........... ngày......./......../ 20....., Hội đồng có............... thành viên.

- Thời gian, thành phần, số lượng đơn vị, người tham dự phổ biến Thông tư:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II- Hội đồng sơ duyệt, tín nhiệm thăm dò dư luận:

- Tổng số nhà giáo đủ điều kiện đưa vào danh sách sơ duyệt xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú: ........người.

- Kết quả sơ duyệt đã thăm dò ý kiến của .......... đơn vị .............................................(01)
-Tổng hợp ý kiến thăm dò đạt 80% số phiếu tín nhiệm trở lên ........................... người
III- Hội đồng bỏ phiếu tán thành:

- Tổng số nhà giáo trong danh sách bỏ phiếu tán thành đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú: ........người.

- Số nhà giáo có số phiếu đạt từ 90% tổng số thành viên Hội đồng trở lên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú: ........người.

- Số nhà giáo có số phiếu đạt dưới 90% tổng số thành viên Hội đồng đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú: ........người.

- Số nhà giáo đủ điều kiện được Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú .................................. đề nghị lên Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú....................................................................................................
1- Nhà giáo Nhân dân: .............. người, chia ra:
	GD Mầm non: ..............................người
	Dạy nghề:...................................... người

	GD Tiểu học: ............................... người
	GDTHCN: ..................................... người

	GD THCS: ................................... người
	Cao đẳng: ...................................... người

	GD Thường xuyên........................ người
	Đại học:......................................... người

	GD THPT: ................................... người
	CB  quản lý: ............ .................... người



2- Nhà giáo Ưu tú:....................... người, chia ra:

	GD Mầm non: ..............................người
	Dạy nghề:...................................... người

	GD Tiểu học: ............................... người
	GDTHCN: ..................................... người

	GD THCS:.................................... người
	Cao đẳng: ...................................... người

	GD Thường xuyên........................ người
	Đại học:......................................... người

	GD THPT:.................................... người
	CB  quản lý: ............ .................... người


IV. Số lượng Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú đã được phong tặng từ năm 1988 đến nay:

1. Nhà giáo ưu tú:........................người.

2. Nhà giáo nhân dân:.................người.

	
	TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH

(chữ ký, dấu của đơn vị)
CHỨC DANH NGƯỜI KÝ

Họ và tên


Ghi chú:
- (01) Ghi rõ tên nhưng đơn vị lấy ý kiến thăm dò
	HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG

DANH HIỆU NGND-NGƯT

Bộ, Ngành................................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                              .............., ngày     tháng     năm 200...


BÁO CÁO

QUÁ TRÌNH XÉT TẶNG DANH HIỆU  NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ

(01)
  Kính gửi:  Hội đồng cấp Nhà nước

xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú


Thực hiệu Thông tư số........./20.../TT-BGDĐT ngày ..../  /2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú Bộ, Ngành ............................................................. đã triển khai các bước theo quy định, kết quả như sau:

I- Thành lập Hội đồng - Phổ biến Thông tư hướng dẫn:

- Quyết định thành lập Hội đồng số ........... ngày......../......../ 201..., Hội đồng có............ thành viên.

- Thời gian, thành phần, số lượng đơn vị, người tham dự phổ biến Thông tư:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Tổng số nhà giáo của các Hội đồng cấp dưới trực tiếp đề nghị xét tặng:

+ Nhà giáo ưu tú:........................người.

+ Nhà giáo nhân dân:.................người.

II- Hội đồng sơ duyệt và thăm dò dư luận:

- Tổng số nhà giáo trong danh sách sơ duyệt:

+ Nhà giáo ưu tú:........................người.

+ Nhà giáo nhân dân:.................người.

- Tổng số nhà giáo có số phiếu đạt từ 90% tổng số thành viên Hội đồng sơ duyệt trở lên:

+ Nhà giáo ưu tú:........................người.

+ Nhà giáo nhân dân:.................người.

- Kết quả sơ duyệt đã thăm dò ý kiến của .......... đơn vị.

- Tổng hợp ý kiến thăm dò:  ................................................................................................
III- Hội đồng bỏ phiếu tán thành:

- Tổng số nhà giáo trong danh sách bỏ phiếu tán thành:

+ Nhà giáo ưu tú:........................người.

+ Nhà giáo nhân dân:.................người.

- Số nhà giáo có số phiếu đạt từ 90% tổng số thành viên Hội đồng trở lên:

+ Nhà giáo ưu tú:........................người.

+ Nhà giáo nhân dân:.................người.

- Số nhà giáo có số phiếu đạt dưới 90% tổng số thành viên Hội đồng:

+ Nhà giáo ưu tú:........................người.

+ Nhà giáo nhân dân:.................người.

- Số nhà giáo đủ điều kiện được Hội đồng cấp Bộ, Ngành ............................................... 

đề nghị lên Hội đồng cấp Nhà nước là:

+ Nhà giáo nhân dân:........................người.

+ Nhà giáo ưu tú:................................người, chia ra:

	GD Mầm non.................................người
	Dạy nghề:...................................... người

	GD Tiểu học: ............................... người
	GDTHCN: ..................................... người

	GD Trung học: ............................. người
	Cao đẳng: ...................................... người

	GD Thường xuyên........................ người
	Đại học:......................................... người

	CB  quản lý: ............ .................... người
	


IV. Số lượng Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú của Bộ, Ngành đã được phong tặng từ năm 1988 đến nay:

1. Nhà giáo ưu tú:........................người.

2. Nhà giáo nhân dân:.................người.

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH

(chữ ký, dấu của đơn vị)

Ghi chú:
- (01) Báo cáo áp dụng với Hồ sơ các Hội đồng Bộ ngành trình cấp Nhà nước
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